
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Số TCĐiểm ĐRL Loại HB Ngành

1 19020061 Dương Ngân Hà 07/08/2001 138 3,96 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

2 19020007 Nguyễn Trần Anh Đức 18/02/2001 136 3,90 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin chất lượng cao

3 19020001 Nguyễn Bá Thành Bắc 09/05/2001 136 3,88 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin chất lượng cao

4 19021307 Bùi Khánh Huyền 09/10/2001 138 3,86 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

5 19020539 Khuất Thị Thu Hằng 24/01/2001 145 3,84 Xuất sắc HB XS Kỹ thuật Robot

6 19021387 Kiều Văn Tuyên 07/11/2001 138 3,83 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

7 19020250 Nguyễn Thành Đô 19/04/2001 121 3,82 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin

8 19020223 Đặng Thị Bình 31/03/2001 123 3,82 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin thị trường Nhật Bản

9 19021396 Phạm Thanh Vĩnh 13/01/2001 138 3,82 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

10 19021129 Đỗ Mạnh Tuấn 16/08/2001 140 3,81 Xuất sắc HB XS Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử chất lượng cao

11 19020385 Nguyễn Như Ngọc 25/09/2001 136 3,80 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin chất lượng cao

12 19021252 Phạm Minh Duy 03/12/2001 139 3,79 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

13 19020454 Phạm Huyền Thương 29/01/2001 121 3,77 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin

14 19020348 Bùi Thị Út Loan 19/08/2001 123 3,77 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin thị trường Nhật Bản

15 19020236 Lê Thiên Cường 10/02/2001 136 3,76 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin chất lượng cao

16 19020415 Nguyễn Văn Quỳnh 29/03/2001 123 3,75 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin thị trường Nhật Bản

17 19020514 Từ Minh Đăng 16/12/2001 145 3,75 Xuất sắc HB XS Kỹ thuật Robot

18 19020325 Trần Nhật Huy 30/05/2001 121 3,72 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin

19 19021222 Trần Xuân Bách 28/06/2001 138 3,72 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

20 19021367 Trần Văn Trọng Thành 02/10/2001 138 3,71 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

21 19020278 Nguyễn Đình Hải 06/12/2001 121 3,68 Xuất sắc HB XS Công nghệ thông tin

22 19020116 Phan Đình Quân 14/11/2001 138 3,64 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

23 19020576 Nguyễn Thị Mai 02/03/2001 145 3,64 Xuất sắc HB XS Kỹ thuật Robot

24 19021246 Phạm Anh Dũng 25/08/2001 138 3,61 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao

25 19021385 Đào Xuân Tùng 08/08/2001 138 3,61 Xuất sắc HB XS Khoa học máy tính chất lượng cao


